
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP NHÀ  D1  

Tên giáo viên: Âu Thị Thu Huyền – Nguyễn thị Ngọc Hoà  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/10 đến 06/10 

Tuần 2 

Từ 09/10 đến 13/10 

Tuần 3 

Từ 16/10 đến 20/10 

Tuần 4 

Từ 23/10 đến 27/10 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

* Đón trẻ: 

- Giáo viên đón trẻ đo thân nhiệt của trẻ dưới 37,5 độ thì cho trẻ sát khuẩn tay rồi vào 

lớp. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe , về tâm lý của trẻ, thói 

quen của trẻ...) 

- Ôm ấp vỗ về, động viên an ủi trẻ để trẻ thích đến lớp. (MT37)  
 

Cô chú ý nhắc trẻ chào hỏi lễ phép và điều chỉnh ăn mặc phù hợp thời tiết khi cần. 

Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng chống một số dịch bệnh theo mùa: Thủy 

đậu, chân – tay – miệng, sốt xuất huyết…... 

* Trò chuyện: 

- Trò chuyện về các kỹ năng nề nếp trong lớp học mà trẻ cân học và thực hiện. Trò 

chuyện về ý nghĩa ngày 20/10, ngày của bà, của mẹ, của các cô, các chị em gái. Cách 

nói lời chúc, các món quà cần chọn cho phù hợp... 

- Trò chuyện về các đồ chơi trong lớp bé: Tên gọi, đặc điểm, hình dáng, màu sắc, cách 

sử dụng, chơi ở góc nào... 

- Trò chuyện về chiếc ba lô của bé: Tên gọi, đặc điểm, hình dáng, màu sắc, cách sử 

dụng... 

- Trò chuyện về mẹ yêu của bé: Tên gọi,hình dáng, đặc điểm, các công việc hàng ngày 

của mẹ, tình cảm của mẹ dành cho bé và của bé dành cho mẹ... 

- Trò chuyện với trẻ về cách giữ gìn vệ sinh thân thể: tên gọi các bộ phận trên cơ thể, 

đặc điểm, tác dụng, cách giữ gìn vệ sinh cơ thể cho đúng cách...  

MT37 

Thể dục sáng 

* Thể dục sáng với nhạc của nhà trường: 

- Khởi động: Đi vòng tròn các kiểu chân 

- Trọng động: 

MT1 



+ Hô hấp: Thổi bóng, gà gáy. 

+ Tay: Giơ tay lên cao, tay sang ngang. 

+ Lưng bụng: Cúi người về phía trước, quay người sang 2 bên. 

+ Chân: Dậm chân tại chỗ, Co duỗi chân. 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 

- Tập với bài nhạc nước ngoài sôi động của nhà trường (MT1)  

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Làm quen văn học 

Truyện: Cái chuông 

nhỏ. (MT37)  

Làm quen văn học 

- Thơ: Đi dép 

(Phạm Hổ) (MT37)  

Làm quen văn học 

- Thơ: Yêu mẹ 

(Nguyễn Bao) 

(MT19)  

Làm quen văn học 

- Truyện: Chiếc đu 

màu đỏ (MT37)  

MT37, 

MT18, 

MT7, 

MT2, 

MT21, 

MT41, 

MT1, 

MT19, 

MT26, 

MT6 

T3 

Hoạt động nhận biết 

NBTN: Lớp bé có 

nhiều đồ chơi đẹp 

(MT18)  

Hoạt động nhận biết 

NBPB: Màu xanh 

(MT21)  

Hoạt động nhận biết 

- NBTN: Ngày vui 

của mẹ (MT26)  

Hoạt động nhận biết 

NBTN: Bé giữ gìn 

vệ sinh thân thể 

(MT19)  

T4 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu búp bê 

(Bài làm thêm) 

(MT7)  

Hoạt động tạo hình 

- Tô màu lá cây 

(Vở Bé tập tạo hình 

trang 9) (MT37)  

Hoạt động tạo hình 

- In ngón tay tạo 

thành cánh hoa 

(Vở bé tập tạo hình 

trang 1) (MT7)  

Hoạt động tạo hình 

Tô màu bé gái 

( Bài làm thêm) 

(MT37)  

T5 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Quả bóng 

- Nghe hát: Đu quay 

(MT18)  

Âm nhạc 

- DH: Em ngoan hơn 

búp bê. 

- NH: Trường cháu 

đây là trường mầm 

non. (MT41)  

Âm nhạc 

- DH “Mẹ yêu không 

nào”. 

- TC: Nghe hát: Cả 

nhà thương nhau 

(MT41)  

Âm nhạc 

- DH: Hãy xoay nào. 

- NH: Rửa mặt như 

mèo - Hoàng Long 

(MT6)  

T6 
Vận động Vận động Vận động Vận động 



- BTPTC: Tập với 

gậy 

- VĐCB: Đứng co 

một chân. 

- TCVĐ: Con bọ dừa 

(MT2)  

- BTPTC: Tập với 

nơ. 

- VĐCB: Đi trong 

đường hẹp 

- TCVĐ: Nu na nu 

nống. (MT1)  

- BTPTC: Tập với 

nơ. 

- VĐCB: Đi trong 

đường hẹp có mang 

vật trên tay. 

- TCVĐ: Bắt bóng 

(MT2)  

- BTPTC: Tập với 

bóng. 

- VĐCB: Đi trong 

đường ngoằn nghèo. 

- TCVĐ: Bong bóng 

xà phòng (MT2)  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- Hoạt động có chủ đích: 

+ QS cầu trượt. 

+ Quan sát đu quay 

+ QS đồ chơi có màu đỏ 

+ QS bập bênh 

+ QS thời tiết 

- TCVĐ: 

+ Trời nắng, trời mưa. 

+ Rồng rắn lên mây 

+ Bóng tròn to 

+ Chạy về đích. 

+ Bóng bay xanh  
 

* Tuần 2 

- Hoạt động có chủ đích: 

+ QS đôi dép 

+ QS balo 

+ QS cái mũ (MT20)  

+ QS cái áo 

+ TC các đồ dùng cá nhân của bé 

- TCVĐ: 

+ Bóng tròn to 

MT20, 

MT16, 

MT12 



+ Trời nắng trời mưa. 

+ Chạy về đích 

+ Dung dăng dung dẻ 

+ Mèo và chim sẻ  
 

* Tuần 3 

- Hoạt động có chủ đích 

+ TC ngày của bà, của mẹ của cô 

+ QS cây hoa giấy 

+ QS cây sấu 

+ TC các câu chúc với bà với mẹ, với cô. 

+ QS: nhà để xe 

- TCVĐ: 

+ Ô tô và chim sẻ. 

+ Lộn cầu vồng. 

+ Ô tô và chim sẻ. 

+ Bóng tròn to 

+ Bóng bay xanh  
 

* Tuần 4 

- Hoạt động có chủ đích 

+ Quan sát tranh ảnh các bộ phận trên cơ thể (MT16)  

+ TC cách giữ gìn vệ sinh cơ thể cho đúng cách 

+ Quan sát thời tiết. 

+ Trò chơi với đôi bàn tay 

+ TC thông điệp 5 ngón tay 

- TCVĐ 

+ Lộn cầu vồng. 

+ Ô tô và chim sẻ. 

+ Mèo và chim sẻ. 



+ Trời nắng, trời mưa. 

+ Chi chi chành chành  
 

* Chơi tự chọn (Các tuần) 

+ Chơi với lá cây, bóng, vòng, phấn…. 

- Chơi đồ chơi ngoài sân trường. 

- Thực hiện việc đi dép, đội mũ... khi đi ra ngoài hoạt động cùng cô (MT12)  

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm: 

+ T1: Góc bế em: dạy kỹ năng xúc cho em ăn, bế em, ru em ngủ. 

+ T2: Góc Bé chơi với hình và màu: Nhận biết màu sắc. 

+ T3: Góc Bé khéo tay: Tập cầm bút di màu di màu đồ chơi của bé, bông hoa tặng 

mẹ..., tập làm bưu thiếp bằng cách dán, di màu, ấn màu... 

+ T4: Góc văn học: Ôn luyện các bài thơ đã học, tập lật mở trang sách... 

* Góc chơi khác: 

- Góc vận động: 

+ Chơi theo ý thích các trò chơi: Chơi với xe kéo, xe đẩy các con thú, chồng tháp, chơi 

xúc bóng 

+ Chơi các trò chơi, đồ chơi dành cho góc vận động: xe đẩy kéo các con vật, chồng 

tháp…, ôn luyên các bài tập đã học: Đi theo hiệu lênh, đi bước 1-2…, tổ chức các trò 

chơi dân gian: Con bọ dừa, con rùa, dung dăng dung dẻ… 

* Góc xếp hình : Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng, xếp cách (xếp cổng trường, xếp bàn), 

lắp ghép theo ý thích, xâu hoa lá theo màu xanh, đỏ… (MT15)  

- Góc chơi bế em: Xúc cho em ăn, lau miệng cho em, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, chơi 

với đồ chơi nấu ăn, tổ chức sinh nhật bạn… 

- Góc tạo hình : 

+ Tập di màu 

+ Di mầu chân dung các bạn, quần áo bạn trai, bạn gái, đồ dùng, đồ chơi của bé,... 

+ Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất, nặn vòng tay rèn kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, uốn 

cong… 

- Góc sách : 

MT15, 

MT17 



+ Xem truyện tranh trong góc, tranh có hình ảnh về các bạn, về đồ dùng đồ chơi của 

bé, về cách giữ gìn vệ sinh thân thể… 

+ Xem tranh truyện: Đôi bạn tốt, Chiếc đu màu đỏ, Thơ: Bạn mới, Đi nhà trẻ… 

+ Xem tranh ảnh cách giữ gìn vệ sinh cá nhân. 

+ Tập lật mở trang sách. (MT17)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Ngủ được một giấc buổi trưa (MT9)  

- Rèn trẻ thói quen văn minh trong khi ăn, động viên trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, 

ăn được các loại thức ăn khác nhau. (MT8)  

MT9, MT8 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* TUẦN I: 

- HĐVĐV: xâu vòng màu đỏ 

- Dạy trò chơi: Lộn cầu vồng 

- VH: Ôn các bài thơ đã học 

- Xem video kỹ năng sống phòng giật điện 

- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan  
 

* TUẦN II: 

- HĐVĐV: Dạy trẻ kỹ năng lồng cốc. 

- AN: Ôn bài hát đã học 

- NBPB: Màu xanh 

- VH: Nghe kể chuyện: Chiếc đu quay màu đỏ 

- Dạy kỹ năng lấy cốc, rót nước uống, cất cốc vào tủ cốc (MT11)  
 

* TUẦN III: 

- HĐVĐV: Xếp so le các khối 

- TH: Làm bưu thiếp tặng mẹ (ƯD Steam) 

- Tập nói các lời chúc tặng bà, mẹ, cô.. 

- Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp. 

- Dạy trẻ kĩ năng an toàn: Đi lên cầu thang đúng cách, giúp trẻ biết và tránh một số 

hành động nguy hiểm (leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn, ...) khi được 

nhắc nhở. (MT14)  

MT11, 

MT14 



 

* TUẦN IV: 

- HĐVĐV: Xâu lá màu xanh 

- Rèn kỹ năng: lấy, cất gối 

- TCDG: Nu na nu nống 

- NBPB: Ôn màu xanh - đỏ 

- Xem tranh ảnh trò chuyện về quả: Bí ngô  

Chủ đề - Sự kiện  
Lớp bé có nhiều đồ 

chơi đẹp  

Chiếc ba lô của bé (Kĩ 

năng đeo, cởi, cất ba 

lô)  

Bé kể về mẹ yêu  
Bé giữ gìn vệ sinh thân 

thể  
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

 


